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GIỚI THIỆU
Người dân Việt Nam đã có cơ hội được tiếp cận với các thông tin về ngân sách nhà nước khi Chính 
phủ và Chính quyền địa phương các cấp thực hiện trách nhiệm công khai với người dân về ngân sách 
nhà nước theo như quy định của Luật Ngân sách Nhà nước 2015. Tuy vậy, việc người dân tiếp cận và 
đọc được các thông tin về ngân sách nhà nước không đồng nghĩa với việc họ có thể hiểu được. Các 
tài liệu ngân sách nhà nước được công khai như Dự toán ngân sách nhà nước, Báo cáo quyết toán 
ngân sách, Báo cáo kiểm toán, Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách được biên soạn với rất nhiều 
con số và thuật ngữ chuyên ngành, do vậy không phải người dân nào cũng có thể đọc hiểu được các 
thông tin này.

Để giải quyết vấn đề này, Chính phủ của nhiều nước trên thế giới như Philippines, Croatia, Ghana, 
India, Mexico, New Zealand, Chile đã thực hiện sáng kiến xây dựng và phổ biến thông tin về ngân sách 
nhà nước dưới một hình thức đơn giản, dễ hiểu, thân thiện với người dân bình thường. Tài liệu ngân 
sách này được gọi là Ngân sách công dân hay Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân. Các 
thông tin về ngân sách nhà nước được cung cấp trong Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công 
dân sẽ giúp người dân hiểu rõ hơn về ngân sách nhà nước được quản lý như thế nào, từ đó họ có 
thể dễ dàng tham gia vào quản lý ngân sách nhà nước, đảm bảo ngân sách nhà nước được sử dụng 
hiệu quả hơn.

Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân cũng là một cách để khuyến khích người dân tham 
gia vào các hoạt động quản lý nhà nước và là một kênh đối thoại tốt giữa người dân và chính quyền 
nếu nó được xây dựng một cách định kỳ, với nội dung dễ hiểu, hình thức hấp dẫn, dễ tiếp cận. 

Tầm quan trọng của Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân đã được Quỹ Tiền tệ Quốc tế 
(IMF) nhấn mạnh trong Hướng dẫn về minh bạch tài khóa năm 2007, trong đó khẳng định: “Một bản 
hướng dẫn tóm tắt, rõ ràng và đơn giản về ngân sách phải được phổ biến rộng rãi vào thời điểm công 
bố ngân sách hàng năm”. Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân cũng là một trong những 
tài liệu ngân sách quan trọng bắt buộc phải công khai khi thực hiện khảo sát Chỉ số công khai ngân 
sách quốc gia (OBI) và Chỉ số công khai ngân sách tỉnh (POBI) tại Việt Nam do Tổ chức Hợp tác Ngân 
sách Quốc tế (IBP) và CDI thực hiện.

Cùng với xu hướng hội nhập và phù hợp với thông lệ tốt của quốc tế về công khai minh bạch ngân 
sách nhà nước, ở cấp trung ương từ năm 2015 Bộ Tài chính đã thực hiện sáng kiến xây dựng Báo cáo 
ngân sách nhà nước dành cho công dân. Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân do Bộ Tài 
chính xây dựng và công bố áp dụng cho Dự toán ngân sách nhà nước đã được Quốc hội quyết định. 
Ở cấp địa phương, kết quả khảo sát Chỉ số công khai ngân sách tỉnh (POBI) 2017 cho thấy, chỉ có 2/63 
tỉnh thành của Việt Nam là Bắc Ninh và Thành phố Hải Phòng đã xây dựng Báo cáo  này.

Nhằm góp phần đảm bảo quyền tiếp cận thông tin, quyền tham gia trong quản lý về ngân sách nhà 
nước, Dự án Quản trị Nhà nước nhằm Tăng trưởng Toàn diện (GIG) của Cơ quan Phát triển Quốc tế 
Hoa Kỳ (USAID) đã hỗ trợ Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) xây dựng và xuất bản Sổ tay hướng 
dẫn xây dựng Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân. CDI tin rằng Báo cáo ngân sách nhà 
nước dành cho công dân là một công cụ cần thiết để tăng cường minh bạch, trách nhiệm giải trình và 
sự tham gia của người dân trong quản lý ngân sách nhà nước.

Sổ tay hướng dẫn xây dựng Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân được xây dựng dựa trên 
các kinh nghiệm tốt của quốc tế và kinh nghiệm của CDI trong quá trình thiết kế, xây dựng và phổ biến 
Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân năm 2018.
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CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BÁO CÁO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 
DÀNH CHO CÔNG DÂN

1.1. Một số khái niệm cơ bản

1.1.1. Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân

Trong khuôn khổ của tài liệu hướng dẫn này, Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân được 
hiểu là:

• Tài liệu do Chính phủ và Chính quyền địa phương các cấp xây dựng

• Được xây dựng sau khi tham vấn với người dân

• Giúp nâng cao hiểu biết về quyền sở hữu ngân sách nhà nước của người dân

• Là một bản giới thiệu tóm tắt cho những tài liệu ngân sách chi tiết

• Tập trung vào Dự thảo Dự toán ngân sách nhà nước trình Quốc hội, HĐND và Dự toán ngân sách 
nhà nước được Quốc hội, HĐND quyết định

• Được xây dựng và công bố cùng lúc hoặc trong khoảng thời gian tài liệu ngân sách tương ứng 
được công khai 

• Bao gồm các thông tin quan trọng về ngân sách

• Được phổ biến rộng rãi, dưới nhiều hình thức

Cụ thể: 

Do Chính phủ và Chính quyền địa phương xây dựng

Chính phủ và Chính quyền địa phương là những đơn
Ngân sách Nhà nước là gì?

Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 
định nghĩa “Ngân sách nhà nước là 
toàn bộ các khoản thu, chi của nhà 
nước được dự toán và thực hiện 
trong một năm để đảm bảo thực 
hiện các chức năng, nhiệm vụ của 
nhà nước”.

  
vị tổng hợp thông tin, quản lý ngân sách nhà nước và có 
trách nhiệm công khai và giải trình cho người dân về ngân 
sách. Do vậy Chính phủ và Chính quyền địa phương là cơ 
quan thích hợp nhất trong việc xây dựng và công khai Báo 
cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân. 

Bộ Tài chính sẽ thay mặt Chính phủ, Sở Tài chính sẽ thay 
mặt UBND tỉnh, Phòng Tài chính sẽ thay mặt UBND huyện 
xây dựng và công bố Báo cáo ngân sách nhà nước dành 
cho công dân.

Bên cạnh đó, các tổ chức xã hội cũng có thể xây dựng và xuất bản các Báo cáo ngân sách nhà nước 
dành cho công dân dành riêng cho từng đối tượng cụ thể mà các tổ chức xã hội này đang làm việc.

Được xây dựng sau khi tham vấn với người dân

Tham vấn người dân là bước rất cần thiết khi xây dựng Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công 
dân. Mong đợi và nhu cầu thông tin của người dân là rất khác nhau. Ví dụ nhu cầu thông tin về ngân 
sách nhà nước của nhóm thanh niên sẽ rất khác với nhu cầu của nhóm người về hưu, nhu cầu thông 
tin ngân sách nhà nước của người nghèo sẽ khác với người giàu, của các chuyên gia tài chính sẽ khác 
với người lao động di cư. Để Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân đáp ứng đươc với mong 
đợi của người đọc thì cần phải tham vấn, lấy ý kiến của những người sẽ đọc và sử dụng Báo cáo. 
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Nâng cao hiểu biết về quyền sở hữu ngân sách nhà nước của người dân

Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân phải cung cấp thông tin mà người dân có thể đọc 
hiểu và cảm thấy chắc chắn về những nội dung có trong báo cáo. Các thông tin ngân sách phải được 
viết bằng ngôn ngữ rõ ràng, dễ hiểu và dễ tiếp cận, tránh sử dụng thuật ngữ  chuyên ngành, không 
thông dụng, khó hiểu với những người dân bình thường.

Là một “cánh cửa” để biết thêm thông tin về ngân sách

Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân không thay thế cho các tài liệu ngân sách chi tiết, mà 
chỉ là một bản giới thiệu tóm tắt cho những tài liệu này. Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công 
dân tương đối ngắn, chỉ cung cấp các thông tin cơ bản. Nếu người đọc cần các thông tin chi tiết hơn 
thì sẽ phải tìm kiếm ở các tài liệu ngân sách đầy đủ. Vì vậy, Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho 
công dân cần cung cấp đường dẫn đến các tài liệu ngân sách chi tiết hoặc thông tin liên hệ của các cơ 
quan có thể cung cấp thông tin.

Tập trung vào Dự thảo Dự toán ngân sách nhà nước trình Quốc hội, HĐND và Dự toán ngân sách 
nhà nước được Quốc hội, HĐND quyết định.

Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân có thể được xây dựng cho rất nhiều tài liệu ngân sách 
khác nhau, như Chỉ thị hướng dẫn xây dựng ngân sách; Dự thảo Dự toán ngân sách nhà nước trình 
Quốc hội, HĐND; Dự toán ngân sách nhà nước được Quốc hội, HĐND quyết định; Báo cáo tình hình 
thực hiện ngân sách quý/6 tháng/năm; Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước; Báo cáo kiểm toán.

Tuy nhiên có 2 tài liệu ngân sách phổ biến nhất thường được xây dựng bản Báo cáo ngân sách nhà 
nước dành cho công dân là: (i) Dự thảo Dự toán ngân sách nhà nước trình Quốc hội, HĐND và (ii) Dự 
toán ngân sách nhà nước được Quốc hội, HĐND quyết định.

Được xây dựng và công bố cùng lúc hoặc trong khoảng thời gian tài liệu ngân sách tương ứng 
được công khai 

Một trong những mục đích quan trọng của Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân là để 
người dân tham gia vào quản lý ngân sách nhà nước. Vì vậy, Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho 
công dân cần phải được xây dựng và công bố cùng lúc hoặc trong khoảng thời gian tài liệu ngân sách 
tương ứng được công khai. Như vậy, Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân cho Dự thảo Dự 
toán ngân sách nhà nước trình Quốc hội, HĐND cần phải xuất bản, công khai chậm nhất sau 5 ngày 
làm việc kể từ khi Dự thảo Dự toán ngân sách nhà nước được gửi cho đại biểu Quốc hội, HĐND các 
cấp. Tương tự như vậy, Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân của Dự toán ngân sách nhà 
nước đã được Quốc hội, HĐND quyết định cần phải xuất bản và công khai chậm nhất là 30 ngày kể 
từ ngày văn bản được ban hành.

Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân là tài liệu thể hiện sự cam kết của Chính phủ và Chính 
quyền địa phương về sự tham gia của người dân vào quản lý ngân sách nhà nước. Báo cáo này cần 
được xây dựng và công bố hàng năm để đảm bảo sự tham gia của người dân được duy trì thường 
xuyên.

Bao gồm các thông tin quan trọng về ngân sách 

Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân được xây dựng và phổ biến trên nhiều kênh khác 
nhau như bản in, phát thanh, truyền hình. Dù sử dụng phương tiện truyền thông nào, Báo cáo ngân 
sách nhà nước dành cho công dân cũng cần phải cung cấp cho người dân những thông tin cơ bản và 
quan trọng về ngân sách như dự báo tình hình kinh tế xã hội; quy trình ngân sách; các nguồn thu; các 
ưu tiên trong phân bổ và chi tiêu ngân sách; thông tin về các chương trình mục tiêu quốc gia hoặc các 
chương trình/công trình lớn tại địa phương; và thông tin liên hệ. 



8

Được phổ biến rộng rãi dưới nhiều hình thức

Một bản Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân dù có được trình bày đẹp mắt với nội dung 
truyền tải được biên soạn kỳ công vẫn sẽ không đạt được mục đích chính nếu không tiếp cận được 
với đông đảo người đọc. Do đó, cần lựa chọn kênh truyền thông phù hợp. Có nhiều phương tiện 
truyền thông có thể sử dụng để phổ biến Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân. Phương 
tiện truyền thông nào hiệu quả nhất tùy thuộc vào đối tượng công dân mà Chính phủ và Chính quyền 
địa phương muốn hướng đến.

1.1.2. Tai sao cần có Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân

Người dân đang đóng góp 
vào ngân sách nhà nước 
thông qua các loại thuế, phí, 
lệ phí vì vậy việc biết và hiểu 
về ngân sách nhà nước là vô 
cùng quan trọng. Ngân sách 
nhà nước có thể có được từ 
việc khai thác tài nguyên thiên 
nhiên như dầu khí và các loại 
khoáng sản. Tài nguyên thiên 
nhiên cũng là một phần tài 
sản quốc gia vì vậy nó cũng 
thuộc về người dân.  

Người dân cũng là người phải trả các khoản vay của Chính phủ thông qua các khoản thuế người dân 
phải đóng. Do vậy, có thể nói ngân sách nhà nước là tiền của người dân và người dân có quyền được 
tham gia vào quản lý ngân sách nhà nước. 

Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 đã quy định các cơ quan thực hiện ngân sách cần có trách nhiệm 
công khai và giải trình trước nhân dân về ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, nếu Chính phủ và Chính 
quyền địa phương chỉ công khai các tài liệu ngân sách, các báo cáo tài chính với nhiều khái niệm, 
thuật ngữ chuyên ngành thì người dân sẽ không thể hiểu được vấn đề, không đủ tự tin và tham gia 
hiệu quả vào quản lý ngân sách nhà nước. Chính vì vậy, cần có một tài liệu tóm tắt, giải thích thông 
tin ngân sách cơ bản, sử dụng ngôn ngữ đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu, thân thiện với người đọc.

Người dân là đối tượng hưởng lợi từ Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân. Báo cáo này 
là cơ hội giúp nâng cao nhận thức và năng lực của người dân về ngân sách nhà nước, từ đó thúc đẩy 
người dân tham gia nhiều hơn vào quản lý ngân sách nhà nước từ trung ương đến địa phương.

Bên cạnh đó, Chính phủ và Chính quyền địa phương cũng được hưởng lợi từ Báo cáo ngân sách nhà 
nước dành cho công dân. Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân là công cụ hiệu quả nhằm 
giúp cho Chính phủ và Chính quyền địa phương giải trình trước người dân các vấn đề liên quan tới 
ngân sách nhà nước. 

1.1.3. Những thách thức khi xây dựng Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân

Ưu tiên lựa chọn thông tin về ngân sách để đưa vào báo cáo

Các tài liệu ngân sách nhà nước có thể dài hàng trăm trang với đầy đủ các thông tin chi tiết về ngân 
sách do vậy các cán bộ chịu trách nhiệm xây dựng Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân 
sẽ gặp khó khăn trong việc lựa chọn, chắt lọc thông tin để đưa vào một bản báo cáo chỉ dài một vài 
trang. 
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Tham vấn ý kiến người đọc và các tổ chức xã hội là một cách để giải quyết vấn đề này. Tuy vậy, kinh 
nghiệm của CDI khi tổ chức tham vấn cho thấy các khuyến nghị, mong đợi và nhu cầu thông tin của 
người dân rất đa dạng.

Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân sẽ rất khó đáp ứng được nhu cầu thông tin của từng 
đối tượng người đọc cụ thể. Kết quả tham vấn người dân Quảng Trị, Hoà Bình, Hải Dương, Hà Nội cho 
thấy, nhu cầu của nhóm công nhân di cư rất khác với nhu cầu của người dân bình thường. Các công 
nhân di cư quan tâm nhiều tới các chính sách liên quan tới tiền lương, các khoản thuế phải đóng, các 
khoản phí, lệ phí. Trong khi đó, người dân Quảng Trị ít quan tâm tới các thông tin ngân sách nói chung, 
hay ngân sách cấp quốc gia nói riêng mà chỉ quan tâm tới những thông tin ngân sách có liên quan tới 
họ như có các dự án nào được thực hiện trên địa bàn, ngân sách của địa phương là bao nhiêu, trong 
năm sẽ huy động đóng góp của người dân là bao nhiêu. Do vậy, không có “công thức” nào quy định 
những thông tin nào cần được ưu tiên lựa chọn để đưa vào Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho 
công dân. Quyết định đưa thông tin gì sẽ phải dựa trên nhiều yếu tố như đặc điểm dân cư của địa 
phương, nhu cầu của người đọc, các ưu tiên của Chính phủ và Chính quyền địa phương, các phản hồi 
của người đọc đối với Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân của những năm trước đây.

Dịch/truyền tải các thông tin phức tạp thành các thông tin dễ hiểu, dễ tiếp cận, thân thiện. 

Các tài liệu ngân sách hiện nay đang sử 
dụng ngôn ngữ, thuật ngữ chuyên ngành tài 
chính, ngân sách. Những người có chuyên 
môn về tài chính sẽ dễ dàng đọc và hiểu các 
tài liệu ngân sách này. Nhưng đối với người 
dân, những người không có chuyên môn, 
để đọc và hiểu được các tài liệu ngân sách 
là một việc vô cùng khó khăn. Do vậy, để 
người dân có thể hiểu được các thông tin 
về ngân sách nhà nước cần truyền tải các 
thông tin, số liệu phức tạp thành các thông 
tin dễ hiểu, dễ tiếp cận và thân thiện với 
người đọc.

Việc ngày không hề dễ dàng vì có nhiều thuật ngữ về tài chính công trong tiếng Việt như “nợ công”, 
“nợ chính phủ”, “thâm hụt ngân sách” không tìm được từ thay thế hoặc sẽ cần giải thích nhiều.

Bên cạnh đó, việc truyền tải thông tin không chỉ là vấn đề về ngôn ngữ/ từ vựng, vì trong ngân sách 
nhà nước còn sử dụng nhiều số liệu. Giải pháp cho vấn đề này chính là sử dụng hình ảnh, biểu đồ và 
đồ thị để mô tả các số liệu về ngân sách.  Các biểu đồ và đồ thị dễ nhìn có thể trình bày một số lượng 
thông tin lớn mà người đọc có thể nhanh chóng nắm được thông tin quan trọng mà họ quan tâm.

Thiếu kiến thức và kinh nghiệm xây dựng Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân

Khái niệm “Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân” chưa được đưa vào Luật Ngân sách Nhà 
nước năm 2015. Do vậy, hiện chưa có nguồn lực để các đơn vị sử dụng và quản lý ngân sách như Bộ 
Tài chính và Sở Tài chính xây dựng Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân.

Tuy nhiên Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 cũng đã quy định rõ những nội dung, hình thức và thời 
gian công khai các tài liệu ngân sách. Trong đó có quy định ngoài việc công khai số liệu ngân sách, phải 
công khai cả báo cáo thuyết minh. Như vậy Chính phủ và Chính quyền địa phương có trách nhiệm 
cung cấp thông tin cho người dân một cách dễ hiểu và có thể tiếp cận được. Báo cáo ngân sách nhà 
nước dành cho công dân là một công cụ được khuyến nghị bởi thông lệ quốc tế và thực tiễn triển 
khai tại Việt Nam. 
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Việc lựa chọn các số liệu ngân sách phức tạp, cùng với các chính sách liên quan và các dữ liệu khác để 
đưa vào một bản thông tin dễ tiếp cận đòi hỏi cần có kiến thức và kỹ năng phù hợp. Lý tưởng nhất là 
các cơ quan quản lý và sử dụng ngân sách có đội ngũ cán bộ đáp ứng được các kỹ năng đó. Tuy nhiên 
trước mắt Chính phủ có thể thuê chuyên gia bên ngoài hỗ trợ đặc biệt là hướng dẫn các bước thực 
hiện và hỗ trợ thiết kế xây dựng tài liệu.
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CHƯƠNG 2. XÂY DỰNG BÁO CÁO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  
DÀNH CHO CÔNG DÂN

Để xây dựng  Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân, trước hết các cơ quan quản lý ngân 
sách nhà nước như Bộ Tài chính và Sở Tài chính cần có cam kết và chiến lược xây dựng Báo cáo này. 
Các cơ quan quản lý ngân sách nhà nước phải thấy rõ tầm quan trọng và vai trò của Báo cáo ngân 
sách nhà nước dành cho công dân trong việc công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình về ngân 
sách nhà nước. Sau khi có cam kết và chiến lược xây dựng thì Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho 
công dân cần thực hiện qua các bước sau:

2.1. Tham vấn ý kiến người dân

2.1.1. Tại sao cần tham vấn

Người dân sẽ chỉ đọc và quan tâm tới những thông tin về ngân sách mà họ muốn biết, muốn được 
tìm hiểu. Do vậy, để Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân đáp ứng được mong đợi và nhu 
cầu của người đọc thì cần phải thực hiện tham vấn ý kiến của họ. 

Việc tham vấn sẽ tập trung vào một số câu hỏi như đối tượng độc giả là ai, những nội dung nào cần 
đưa vào Báo cáo, các nội dung được thể hiện bằng hình thức nào và đến với độc giả qua kênh truyền 
thông nào.

Việc tham vấn trước khi xây dựng không chỉ đảm bảo rằng Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho 
công dân được đọc và sử dụng mà còn giúp tạo dựng lòng tin giữa Chính phủ và người dân. Khi người 
dân được tham vấn ý kiến cá nhân, khi họ được lắng nghe một cách nghiêm túc, và khi họ nhìn thấy 
kết quả tham vấn phản ánh qua nội dung của Bản báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân, 
niềm tin của họ đối với Chính phủ sẽ càng được củng cố. Điều này sẽ khuyến khích người dân cởi mở 
hơn khi chia sẻ về mong muốn và nhu cầu của mình, làm cho các cuộc đối thoại giữa người dân và 
Chính quyền hiệu quả và bền vững hơn.
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Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau nếu nó 
cung cấp những thông tin mong đợi. Tuy mất nhiều nguồn lực và thời gian nhưng tham vấn ý kiến sẽ 
giúp cho việc xây dựng Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân đáp ứng đúng nhu cầu thông 
tin của người dân và sẽ được sử dụng suốt trong cả năm ngân sách. Nếu không được tham vấn trước 
khi xây dựng, nguy cơ Báo cáo không được người dân sử dụng mà chỉ được dùng để trưng bày trên 
giá sách ở đâu đó là rất cao.

2.1.2. Các bước tiến hành tham vấn

Lập kế hoạch và tiến hành tham vấn

Tương tự bất kỳ hoạt động nào, trước khi tham vấn về Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công 
dân, cơ quan xây dựng Báo cáo cần lập kế hoạch cụ thể. Việc lập kế hoạch cần phải chỉ rõ:

• Mục tiêu tham vấn 

• Đối tượng được tham vấn

• Trọng tâm tham vấn

• Hình thức tham vấn

• Thời gian tham vấn

Mục tiêu tham vấn 

Mục tiêu đầu tiên của tham vấn là hiểu được mong muốn của người dân về những nội dung cần có 
trong Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân. Các cơ quan chịu trách nhiệm xây dựng Báo 
cáo cần phải biết đối tượng sử dụng Báo cáo là ai và vì sao họ lại cần được ưu tiên cung cấp thông 
tin về ngân sách. Tham vấn cũng nhằm mục tiêu xác định được hình thức thể hiện cũng như các gợi 

Một số câu hỏi 

Trước khi bắt đầu, các cơ quan xây dựng Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân cần 
đánh giá sơ bộ về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn thực hiện, nguồn lực và năng lực cần có. 
Ví dụ: 

Về chức năng nhiệm vụ và quyền hạn: Cơ quan chịu trách nhiệm xây dựng Báo cáo ngân sách 
nhà nước dành cho công dân có tiếp cận được các thông tin ngân sách từ Bộ Tài chính, Sở Tài 
chính và các cơ quan liên quan khác không? Tiếp cận bằng cách nào? Các thông tin được cung 
cấp co đảm bảo chính xác và có tính pháp lý không? Cơ quan chịu trách nhiệm xây dựng báo 
cáo có quyền phổ biến báo cáo không?

Nguồn lực: Việc tham vấn đòi hỏi một nguồn lực nhất định cho nhân sự, chi phí tổ chức các 
cuộc họp, hội thảo tham vấn, chi phí in ấn thiết kế. Do vậy, cần có ngân sách dành riêng cho việc 
xây dựng Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân.

Năng lực: Ngoài năng lực chuyên môn, để đảm bảo việc tham vấn hiệu quả, người phụ trách 
xây dựng Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân phải có kỹ năng tổ chức, điều hành, 
thúc đẩy thảo luận. Liệu cán bộ của các cơ quan chịu trách nhiệm xây dựng Báo cáo ngân sách 
nhà nước dành cho công dân có đáp ứng yêu cầu này không? Ngoài ra, việc xây dựng nội dung 
Báo cáo sao cho ngắn gọn, dễ tiếp cận về mặt ngôn ngữ và hấp dẫn về mặt hình thức còn đòi 
hỏi kỹ năng truyền thông. Nếu các cán bộ của các cơ quan này chưa có kỹ năng truyền thông 
thì liệu các cơ quan này có sẵn sàng tuyển thêm nhân sự (ngắn hạn) từ bên ngoài hay không?
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ý về phương tiện truyền thông có thể được sử dụng để phổ biến Báo cáo ngân sách nhà nước dành 
cho công dân.

Đối tượng tham vấn 

Không có “công thức” quy định đối tượng tham vấn gồm những ai nhưng cần đảm bảo tính đại diện, 
bao gồm các thành phần xã hội khác nhau. Việc xác định rõ ràng mục tiêu tham vấn là rất quan trọng, 
vì nó giúp xác định rõ đối tượng mời tham vấn và, lý do lựa chọn. Cần lưu ý rằng kết quả tham vấn sẽ 
quyết định việc xây dựng Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân. 

Đối tượng tham vấn là đại diện thuộc các lĩnh vực khác nhau trong xã hội nhằm đảm bảo cơ hội cho 
họ nói lên mong đợi và quan tâm của mình về vấn đề ngân sách. Ưu điểm của cách tiếp cận này là 
tính toàn diện. Tuy nhiên, cách tiếp cận này có một hạn chế là các khuyến nghị sau tham vấn có thể 
không thống nhất do mỗi nhóm đối tượng tham vấn có mối quan tâm khác nhau.

Các cơ quan xây dựng Báo cáo ngân 
sách nhà nước dành cho công dân 
có thể thu hẹp phạm vi và đối tượng 
tham vấn nếu mục tiêu xây dựng Báo 
cáo chỉ hướng tới các đối tượng cụ 
thể, cung cấp thông tin ngân sách chi 
tiết theo từng lĩnh vực phát triển kinh 
tế xã hội như Y tế, Giáo dục, Nông ng-
hiệp. Cách tiếp cận này sẽ loại trừ một 
số lượng lớn đối tượng được tham 
vấn nhưng kết tham vấn sẽ tập trung 
và nhất quán hơn.

Một phương án khác có thể cân nhắc 
đó là tổ chức các hội thảo, cuộc họp 
nhằm tham vấn các nhóm đối tượng 
có mối quan tâm khác nhau về các khía cạnh của Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân 
(nội dung, hình thức, kênh truyền thông phổ biến). Ưu điểm của cách tiếp cận này là các cơ quan xây 
dựng Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân sẽ nhận được ý kiến đóng góp của các nhóm 
đối tượng từ nhiều lĩnh vực xã hội trong khi kết quả thu được vẫn được tập trung và cụ thể. Nhược 
điểm của phương án này là việc tổ chức các phiên tham vấn mất nhiều thời gian, nguồn lực và hỗ trợ 
hậu cần.

Một phương án khác để tham vấn người dân là hợp tác với các tổ chức xã hội dân sự đang tham gia 
vào việc giám sát và phân tích ngân sách nhà nước. Các tổ chức này có thể chỉ ra các chủ đề, các vấn 
đề về ngân sách nhà nước mà người dân bình thường quan tâm và thấy hữu ích. Bên cạnh đó, các tổ 
chức này có kinh nghiệm, kỹ năng và nguồn lực cần thiết để huy động sự tham gia của các bên liên 
quan đặc biệt là các nhóm yếu thế nên họ sẽ là đối tác thích hợp để xây dựng Báo cáo ngân sách nhà 
nước dành cho công dân.

Trọng tâm tham vấn 

Các cơ quan xây dựng Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân cần xác định rõ các nội dung 
tham vấn. Người được tham vấn có thể cung cấp những thông tin và gợi ý về nội dung, hình thức thể 
hiện và kênh truyền thông để phổ biến Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân. Tùy thuộc 
vào mục đích và đối tượng tham vấn mà trọng tâm tham vấn sẽ thay đổi. 

Hình 1.  CDI sử dụng Google doc để tham vấn Báo cáo NSNN dành cho công dân
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Hình thức tham vấn

Các cơ quan chịu trách nhiệm xây dựng Báo cáo có thể tham vấn ý kiến bằng cách tổ chức các cuộc 
họp tham vấn, quảng cáo trên báo, trên các đài phát thanh, hoặc tiến hành một cuộc khảo sát trực 
tuyến trên trang thông tin điện tử của cơ quan mình. Có thể kết hợp nhiều hình thức khác nhau để 
thực hiện tham vấn. Việc sử dụng kết hợp các hình thức tham vấn một cách hiệu quả cho phép tham 
vấn ý kiến của nhiều nhóm đối tượng khác nhau. 

Tổ chức họp tham vấn là hình thức sử dụng phổ biến nhất cho phép trình bày ý kiến, cùng thảo luận 
để thống nhất. Với hình thức này, cần có sự tham gia của lãnh đạo các cơ quan thực hiện ngân sách để 
thể hiện sự cam kết của chính quyền trong việc xây dựng Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công 
dân. Nhược điểm chính của hình thức họp tham vấn này là giới hạn số lượng người có thể tham gia. 

Để tăng cường sức ảnh hưởng, các cơ quan xây dựng Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công 
dân có thể tổ chức các nhóm thảo luận trọng tâm, trong đó thành viên chính tham dự là các tổ chức 
xã hội dân sự. Ngoài ra, có thể tổ chức một loạt các cuộc tham vấn vì như vậy có thể tham vấn được 
nhiều người hơn. Với cách này thì các cơ quan xây dựng Báo cáo sẽ gặp phải thách thức trong việc 
tổng hợp kết qủa từ các cuộc tham vấn. 

Ngoài các cuộc họp tham vấn, sử dụng Internet là một cách để người tham gia có thể gửi ý kiến 
phản hồi một cách dễ dàng hơn, với tỉ lệ người tham gia phản hồi ý kiến cao hơn. Internet cũng cho 
phép những người tham gia và cơ quan xây dựng Báo cáo tương tác với nhau, nhất là khi các ý kiến 
phản hồi nhận được không rõ ràng, khó hiểu. Cơ quan xây dựng Báo cáo có thể tạo ra các thư mục, 
chuyên mục tham vấn ý kiến của người dân về Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân trên 
cổng thông tin điện tử của cơ quan mình hoặc sử dụng các công cụ tham vấn có sẵn như Google doc, 
Monkey survey và các mạng xã hội như Facebook để thực hiện tham vấn ý kiến.. Tuy nhiên, hình thức 
này có một bất cập lớn là nhiều người không thể truy cập hoặc không biết cách truy cập Internet.

Thời gian tham vấn

Người dân cần biết trước về thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức tham vấn để đảm bảo chất 
lượng của cuộc tham vấn. Việc thông báo trước chương trình tham vấn giúp người tham gia nắm 
được nội dung trọng tâm sẽ được thảo luận và trao đổi. Việc này sẽ giúp người tham dự chủ động 
chuẩn bị trước và có thể đóng góp ý kiến hiệu quả hơn.

Hình 2. CDI sử dụng Facebook để quảng cáo về việc tham vấn 
Báo cáo NSNN dành cho công dân

Hình 3.  CDI sử dụng Internet để tham vấn ý kiến người dân về 
Báo cáo NSNN dành cho công dân
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Việc tham vấn cần theo một khung thời gian hợp lý để các cơ quan xây dựng Báo cáo có thể tổng hợp 
kết quả tham vấn, xây dựng và công bố Báo cáo cùng với thời điểm công khai các tài liệu ngân sách chi 
tiết.  Về thời điểm ban hành, theo quy định tại Điều 44, Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, Quốc hội 
quyết định Dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm sau trước 
ngày 15 tháng 11; và HĐND cấp tỉnh quyết định Dự toán ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách 
cấp tỉnh năm sau trước ngày 10 tháng 12. Về thời gian công khai, theo quy định tại Điều 15, Luật Ngân 
sách Nhà nước năm 2015, Dự toán ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền quyết định phải 
được công khai chậm nhất 30 ngày kể từ ngày văn bản được ban hành. Như vậy, nếu có kế hoạch xây 
dựng Báo cáo ngân sách công dân từ Dự toán ngân sách nhà nước được Quốc hội, HĐND tỉnh quyết 
định thì Bộ Tài chính nên kết thúc tham vấn trước ngày ngày 15 tháng 11 hàng năm, Sở Tài chính nên 
kết thúc tham vấn trước ngày 10 tháng 12  hàng năm. Nếu tham vấn kết thúc trước các thời điểm này 
thì Bộ Tài chính và Sở Tài chính sẽ có khoảng một tháng để để tổng hợp kết quả tham vấn, xây dựng 
và công khai Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân cùng với thời điểm công khai Dự toán 
ngân sách sách nhà nước được Quốc hội, HĐND tỉnh quyết định.

Bảng 1. Khung thời gian tham vấn và phổ biến Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân từ Dự 
toán ngân sách nhà nước được Quốc hội, HĐND tỉnh quyết định

Dự toán ngân sách nhà nước được cấp  
có thẩm quyền quyết định Báo cáo NSNN dành cho công dân

Ngày phê duyệt Ngày công khai Ngày kết thúc  
tham vấn

Ngày hoàn thiện và 
công khai

Dự toán ngân sách nhà nước được Quốc hội quyết định

Trước 15/11 Trước 15/12 Trước 15/11 Trước 15/12

Dự toán ngân sách tỉnh được HĐND quyết định

Trước 10/12 Trước 10/1 năm sau Trước 10/12 Trước 10/1 năm sau

Tổng hợp kết quả tham vấn

Kết quả tham vấn sẽ cung cấp nhiều ý tưởng cho việc xây dựng nội dung, hình thức và kênh truyền 
thông để phổ biến Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân. Tuy nhiên, việc tổng hợp kết 
quả tham vấn không phải là bước cuối cùng, vì sau đó cơ quan chịu trách nhiệm xây dựng Báo cáo 
còn phải ra quyết định lựa chọn thông tin gì sẽ được đưa vào Báo cáo. Kết quả tham vấn có thể nhận 
được nhiều ý kiến đề xuất về nội dung, hình thức thể hiện, nếu tất cả các ý kiến này đều được đưa 
vào Báo cáo thì sẽ rất dài. Do vậy cơ quan chịu trách nhiệm xây dựng sẽ phải cân nhắc và quyết định 
lựa chọn nội dung và thông tin nào cần phải đưa vào Báo cáo. Nội dung được lựa chọn cần dựa trên 
các ưu tiên của Chính phủ và Chính quyền địa phương, nhu cầu của người sử dụng mà Báo ngân sách 
nhà nước dành cho công dân hướng tới. Khuyến nghị có được từ những cuộc tham vấn không nhất 
thiết là lựa chọn bắt buộc. Với thẩm quyền của mình, Chính phủ và Chính quyền địa phương có thể 
bỏ qua các khuyến nghị không liên quan, hoặc không theo hướng dẫn ban đầu.
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Tham vấn ý kiến người dân và các tổ chức xã hội dân sự về Báo cáo ngân sách nhà nước dành 
cho công dân do CDI thực hiện

CDI đã thực hiện tham vấn người dân, các chuyên gia và các tổ chức xã hội dân sự về Báo cáo 
ngân sách nhà nước dành cho công dân năm 2018. Trong đó có 2 hội thảo tham vấn và 1 khảo 
sát trên Internet về Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân. Quá trình tham vấn giúp 
CDI trả lời được các câu hỏi chính sau:

• Mức độ quan tâm của người dân đối với ngân sách nhà nước như thế nào? Những nội 
dung nào về ngân sách nhà nước được người dân quan tâm nhất? Vì sao?

• Các thông tin về ngân sách nhà nước nên được thể hiện như thế nào để đảm bảo người 
bình thường, không có chuyên môn về tài chính cũng có thể hiểu được?

• Mức độ hài lòng của người dân về thông tin ngân sách nhà nước hiện nay nhu thế nào? Tại 
sao hài lòng/không hài lòng? 

• Người dân có thể tiếp cận thông tin về ngân sách từ những nguồn nào? Những cản trở, khó 
khăn của người dân khi tiếp cận các thông tin về ngân sách nhà nước? Khó khăn của người 
dân khi sử dụng/đọc hiểu các tài liệu ngân sách nhà nước hiện nay là gì?

2.2. Xây dựng Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân

Dựa trên thông lệ tốt của quốc tế và kinh nghiệm của CDI, Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho 
công dân cần cung cấp cho người đọc những thông tin chính sau:

• Các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội cả nước và của từng địa phương 

• Quy trình ngân sách

• Các thuật ngữ và khái niệm về ngân sách nhà nước

• Thu ngân sách nhà nước

• Các ưu tiên trong phân bổ và chi ngân sách nhà nước theo từng lĩnh vực 

• Các thay đổi về thu chi ngân sách nhà nước, so sánh với năm trước hoặc 2 năm trước

• Thông tin về nợ công

• Các chương trình, dự án lớn có ảnh hưởng tới đời sống của người dân, đặc biệt là các chương 
trình, dự án có huy động đóng góp của người dân

• Thông tin liên hệ 
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Các mục tiêu và chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội

Trong nội dung này, Báo cáo 
ngân sách nhà nước dành cho 
công dân sẽ trình bày mục tiêu, 
chỉ tiêu và các dự báo về tăng 
trưởng kinh tế, lạm phát, ước 
tính các khoản thu và chi ngân 
sách. Ngoài ra Báo cáo cũng có 
thể đưa ra dự báo về khả năng 
bội chi hay bội thu ngân sách 
nhà nước, ước tính khoản vay 
của Chính phủ. Việc lựa chọn 
mục tiêu hay chỉ tiêu nào và 
lượng thông tin trong mỗi chỉ 
tiêu đó ra sao phụ thuộc mối 
quan tâm và nhu cầu thông tin 
của nhóm đối tượng độc giả mà 
Báo cáo hướng tới  như kết quả 
thu được từ các tham vấn.

Quy trình ngân sách

Báo cáo ngân sách nhà nước dành 
cho công dân được xây dựng với 
mục đích thúc đẩy sự tham gia của 
người dân trong quá trình lập, thực 
hiện và giám sát ngân sách. Do đó, 
Báo cáo ngân sách nhà nước dành 
cho công dân nên cung cấp những 
thông tin cơ bản về khung pháp lý, 
các giai đoạn trong quy trình ngân 
sách, khung thời gian cho việc công 
khai các tài liệu ngân sách, các 
cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm 
chính trong quy trình ngân sách. 
Người dân được tham gia như thế 
nào trong quy trình ngân sách cũng 
cần được nêu rõ. 

Thu ngân sách

Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân cần cung cấp cho độc giả các thông tin dự báo về 
các nguồn thu của ngân sách nhà nước như thu nội địa, thu dầu thô, thu từ viện trợ, vay nợ. Số liệu 
và danh mục các nguồn thu của ngân sách nhà nước có thể tìm thấy trong các tài liệu ngân sách nhà 
nước như Dự toán ngân sách nhà nước trình quốc hội và HĐND các cấp, Dự toán ngân sách nhà nước 
được Quốc hội và HĐND các cấp phê duyệt.

Hình 4. Báo cáo NSNN dành cho công dân năm 2018 do CDI xây dựng

Hình 5. Báo cáo NSNN dành cho công dân năm 2018 do CDI xây dựng



18

Hình 6. Báo cáo NSNN dành cho công dân năm 2018 do CDI xây dựng

Tuỳ theo kết quả tham vấn mà cơ quan chịu trách nhiệm xây dựng Báo cáo sẽ cung cấp các thông tin 
chi tiết về từng khoản thu ngân sách. Kết quả tham vấn của CDI cho thấy người dân rất quan tâm tới 
các nguồn thu từ thuế. Vì vậy, trong Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân do CDI xây dựng 
đã cung cấp cho đọc giả thông tin chi tiết về nguồn thu của từng sắc thuế, phí và lệ phí. Cụ thể như 
hình dưới đây:

Hình 7. Báo cáo NSNN dành cho công dân 2018 do CDI xây dựng
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Các ưu tiên trong phân bổ và chi ngân sách

Trong nội dung này, Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân cần cung cấp thông tin tóm tắt 
về phân bổ và chi ngân sách nhà nước. Báo cáo cần cho người dân thấy ngân sách nhà nước được 
phân bổ như thế nào, Chính phủ và Chính quyền địa phương đang ưu tiên phân bổ ngân sách cho 
lĩnh vực nào. Ví dụ bao nhiêu tiền sẽ được phân bổ cho lĩnh vực giáo dục, y tế hay giao thông. Việc 
lựa chọn thông tin theo từng lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội để đưa vào Báo cáo ngân sách nhà 
nước dành cho công dân phụ thuộc vào từng nhóm độc giả cụ thể. Ví dụ, người dân tộc thiểu số, 
người nghèo sẽ quan tâm tới các khoản chi ngân sách nhà nước cho lĩnh vực an sinh xã hội, chi cho 
các chương trình mục tiêu quốc gia, chi cho giáo dục, y tế mà ít quan tâm đến chi ngân sách nhà nước 
cho khoa học công nghệ hay bảo vệ môi trường.

Các cơ quan chịu trách nhiệm xây dựng Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân có thể sử 
dụng bảng số liệu để trình bày các ưu tiên về phân bổ và chi ngân sách, tuy nhiên không nhất thiết 
phải sử dụng nhiều số liệu để truyền tải thông tin. Kinh nghiệm của CDI cho thấy sử dụng biểu đồ 
tròn sẽ giúp minh họa nhanh, dễ hiểu cho các ưu tiêu phân bổ chi tiêu của Chính phủ và Chính quyền 
địa phương.

Hình 8 Báo cáo NSNN dành cho công dân 2018 do CDI xây dựng

Thông lệ tốt của quốc tế và kinh nghiệm của CDI cũng cho thấy Báo cáo ngân sách nhà nước dành 
cho công dân không chỉ cung cấp những thông tin chung về ngân sách nhà nước như tổng thu, tổng 
chi, tổng ngân sách phân bổ theo từng lĩnh vực mà cần phải cung cấp cho người dân thông tin chi tiết 
về ngân sách nhà nước được sử dụng như thế nào theo từng hoạt động, dự án, chương trình cụ thể.
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Hình 9. Báo cáo NSNN dành cho công dân năm 2018 do CDI xây dựng

Ví dụ, ngân sách nhà nước phân bổ để đầu tư xây mới, sửa chữa bao nhiêu phòng học? Làm mới bao 
nhiêu km đường? Xây dựng, sửa chữa bao nhiêu trạm y tế hoặc bệnh viện? Cung cấp nước sạch cho 
bao nhiêu người?… Việc cung cấp thông tin chi tiết theo từng lĩnh vực sẽ cho người dân thấy rõ tiền 
thuế mình đóng đã được Chính phủ chi tiêu như thế nào, có hợp lý không, từ đó người dân có thể 
thể tham gia giám sát ngân sách nhà nước được hiệu quả hơn.

Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân năm 2015 của Philippines là một trong những kinh 
nghiệm tốt khi cho người dân thấy Chính phủ đã phân bổ 53,9 tỷ Peso1 để xây dựng và sửa chữa 
31.728 phòng học; 3,5 tỷ Peso để cung cấp 70,5 triệu cuốn sách và tài liệu cho học sinh.

Ở Việt Nam, Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân của các xã Hải Bối huyện Đông Anh, 
thành phố Hà Nội; xã Gio Việt huyện Gio Linh và xã Hải An huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị do CDI hỗ 
trợ UBND các xã này xây dựng cũng là một trong những kinh nghiệm tốt khi đã cung cấp cho người 
đọc các thông tin cụ thể về các dự án đầu tư công sẽ được thực hiện trên địa bàn. Kết quả đánh giá 
việc sử dụng Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân tại các xã này cho thấy người dân đã 
có những phản hồi tích cực về những nội dung mà Báo cáo cung cấp. Các thông tin đã được người 
dân sử dụng để thực hiện việc theo dõi và giám sát quá trình quản lý ngân sách của Chính quyền địa 
phương. 

Hình 10.  Báo cáo NSNN  dành cho công dân năm 2018 của  xã 
Hải An, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị 

Hình 11. Báo cáo ngân sách công dân của Philippines năm 2015

1 Peso là đơn vị tiền tệ của Philippines
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Cân đối thu chi ngân sách nhà nước

Bên cạnh các thông tin 
về thu chi ngân sách nhà 
nước, Báo cáo ngân sách 
nhà nước dành cho công 
dân cần cung cấp cho 
người dân thông tin về 
cân đối thu chi ngân sách 
nhà nước. Bằng cách 
cân đối giữa thu và chi 
ngân sách, người dân sẽ 
có thể hiểu rõ ngân sách 
nhà nước đang bội thu 
hay bội chi. Nếu bội chi 
thì Chính phủ và Chính 
quyền địa phương sẽ vay 
nợ bao nhiêu, từ nguồn 
nào để bù đắp.  

Các thay đổi về thu chi ngân sách

Thu chi ngân sách đều có khả năng tăng 
hoặc giảm do Chính phủ và Chính quyền 
địa phương tăng hoặc giảm chi tiêu. Bất 
cứ sự tăng/giảm nào về thu, chi ngân sách 
cũng cần được trình bày tóm tắt, kèm theo 
giải thích lý do. Theo thông lệ tốt của quốc 
tế, Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho 
công dân nên cung cấp thông tin liên quan 
tới thu chi ngân sách cho giai đoạn 2 năm 
trước để người dân có thể  thấy được sự 
thay đổi về thu chi ngân sách.

Thông tin về nợ công

Minh bạch thông tin về nợ công là điều 
cần thiết để đảm bảo người dân có đầy đủ 
thông tin về các khoản vay nợ của Chính 
phủ và Chính quyền địa phương. Chính phủ 
và Chính quyền địa phương cần cho người 
dân biết nợ công là bao nhiêu, ngân sách 
nhà nước cần phải vay bao nhiêu  để chi 
tiêu và chi tiêu cho những hoạt động cụ thể 
gì, kế hoạch quản lý và chi trả các khoản nợ 
như thế nào. 

Hình 12. Báo cáo NSNN dành cho công dân năm 2018 do CDI xây dựng

Hình 13.Báo cáo NSNN dành cho công dân năm 2018 do CDI xây dựng

Hình 14. Báo cáo NSNN dành cho công dân năm 2018 do CDI xây dựng
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Thông tin về các dự án quan trọng có ảnh hưởng tới người dân

Kết quả tham vấn người dân tại Quảng Trị 
do CDI thực hiện cho thấy người dân địa 
phương rất quan tâm tới thông tin về ngân 
sách chi đầu tư phát triển được thực hiện 
trên địa bàn xã, huyện. Điều này là hoàn 
toàn dễ hiểu khi người dân là người trực 
tiếp hưởng lợi hoặc bị ảnh hưởng từ các dự 
án đầu tư phát triển triển khai trên địa bàn 
nơi họ sinh sống. Do vậy, Báo cáo ngân sách 
nhà nước dành cho công dân, đặc biệt là 
ở cấp địa phương cần cung cấp cho người 
dân thông tin về các dự án được thực hiện 
trên địa bàn. Việc cung cấp thông tin về các 
dự án đầu tư sẽ giúp cho người dân thực 
hiện tốt được vai trò giám sát của mình đối 
với các công trình đầu tư công có sử dụng 
ngân sách nhà nước.

Các chính sách mới có ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân

Thông lệ tốt của quốc tế cho thấy Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân nên cung cấp 
thông tin về những chính sách mới được Chính phủ, Chính quyền địa phương ban hành. Người dân 
quan tâm nhiều tới việc họ được hưởng lợi hoặc bị ảnh hưởng gì từ các chính sách mới. Ví dụ, Báo 
cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân có thể đưa ra thông tin cụ thể, chi tiết về các chính sách 
hỗ trợ vay vốn, chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn, chính sách hỗ trợ cho lao động nhập 
cư, chính sách hỗ trợ cho người nghèo. Người dân cũng đặc biệt quan tâm tới các chính sách thuế, 
phí, lệ phí và các khoản đóng góp của họ ở địa phương như đóng góp cho chương trình xây dựng 
nông thôn mới. Do vậy, Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân cần phải cung cấp thông tin 
cho người dân về những chính sách này khi mới được ban hành hoặc có các điều chỉnh, sửa đổi nội 
dung của chính sách hiện hành. 

Các khái niệm cơ bản về ngân sách nhà nước

Báo cáo ngân sách nhà nước dành công dân không chỉ cung cấp thông tin về ngân sách mà còn giúp 
nâng cao kiến thức, hiểu biết của người dân về ngân sách nhà nước. Vì vậy tùy thuộc vào độ dài và nội 
dung của Báo cáo, có thể đưa thêm khái niệm hay giải thích về một số thuật ngữ ngân sách thường 
gặp, sử dụng từ ngữ đơn giản, dễ hiểu.

Hình 15. Báo cáo NSNN dành cho công dân xã Gio Việt, huyện Gio Linh, 
tỉnh Quảng Trị 
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Hình 16. Báo cáo NSNN dành cho công dân năm 2018 do CDI xây dựng

Thông tin liên hệ 

Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân là bản ngân sách tóm tắt nên không thể cung cấp 
toàn bộ các thông tin về ngân sách nhà nước. Vì vậy, cần cung cấp thêm trong Báo cáo thông tin liên 
hệ với số điện thoại, địa chỉ thư điện tử để người dân có thể trao đổi, tìm hiểu thêm về bản ngân sách 
đầy đủ, về quy trình ngân sách, hoặc về một nội dung cụ thể của ngân sách. 

Theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 và Luật Tiếp cận thông tin, việc công khai và 
cung cấp thông tin về ngân sách nhà nước cho người dân là bắt buộc đối với các cơ quan thực hiện 
ngân sách. Do vậy các cơ quan thực hiện ngân sách cần chủ động cung cấp thông tin để người dân có 
thể liên hệ, trao đổi khi cần thiết. Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân năm 2018 do Bộ 
Tài chính xây dựng và công bố lần đầu tiên đã cung cấp thông tin liên hệ để người dân có thể đặt câu 
hỏi, trao đổi và thảo luận về ngân sách nhà nước. 
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Hình 17. Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân năm 2018 do Bộ Tài chính xây dựng 
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CHƯƠNG 3. PHỔ BIẾN BÁO CÁO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DÀNH CHO CÔNG DÂN

Chính phủ và Chính quyền địa phương cần nỗ lực để phổ biến rộng rãi Báo cáo ngân sách nhà nước 
dành cho công dân. Nếu không được phổ biến rộng rãi thì mục đích chính để xây dựng Báo cáo này 
sẽ thất bại. 

Có nhiều hình thức để phổ biến Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân như tờ rơi, sách, 
đài phát thanh, chương trình tuyền hình, Internet,…Việc quyết định lựa chọn hình thức phổ biến nào 
hiệu quả nhất sẽ tuỳ thuộc vào đối tượng mà Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân hướng 
tới. Ví dụ, độc giả là những người ít tiếp cận với Internet như người dân tộc thiểu số, công nhân thì 
hình thức tốt nhất để phổ biến Báo cáo là tờ rơi, áp-phích và sách. Độc giả là thanh niên, chuyên gia 
thì hình thức phổ biến tốt nhất là thông qua internet. Do vậy, trong từng trường hợp Chính phủ và 
Chính quyền địa phương cần cân nhắc lựa chọn hình thức phổ biến Báo cáo cho phù hợp. Chính phủ 
và Chính quyền địa phương có thể sử dụng đồng thời nhiều hình thức phổ biến thông tin để càng 
nhiều người dân có thể tiếp cận càng tốt.

Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân dưới dạng bản in

Các kinh nghiệm quốc tế và kinh nghiệm của Việt Nam cho thấy Báo cáo ngân sách nhà nước dành 
cho công dân nên được in ấn dưới dạng tờ rơi hoặc một cuốn sách ngắn. Sử dụng hình thức phổ biến 
Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân dưới dạng bản in sẽ giúp cho người sử dụng có thể 
lưu trữ được thông tin, sử dụng các thông tin này để giám sát  thực hiện ngân sách nhà nước của 
Chính phủ và Chính quyền địa phương các cấp. Bên cạnh đó, Báo cáo ngân sách nhà nước dạng bản 
in cũng giúp cho việc chia sẻ thông tin một cách dễ dàng hơn. Một người dân có thể sử dụng Báo cáo 
ngân sách nhà nước dưới dạng bản in để trao đổi, chia sẻ thông tin với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp 
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hay hàng xóm của họ. Vì vậy một tờ rơi/ sách nhỏ có thể tiếp cận được nhiều người. Dưới đây là một 
số ví dụ về báo cáo ngân sách nhà nước dạng bản in đã được xây dựng và công bố tại Việt Nam.

Báo cáo ngân sách dành cho công dân năm 2018 của Bộ Tài chính Việt Nam xây dựng và công bố. Báo 
cáo bao gồm 13 trang, nêu tóm tắt về Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và Kế hoạch tài chính 
ngân sách sách nhà nước 3 năm 2018 -2020. Phần trình bày có các đồ thị, biểu đồ, hình ảnh và biểu 
tượng minh hoạ cho các số liệu về ngân sách nhà nước. Chi tiết xin vui lòng xem Phụ lục 1 hoặc truy 
cập:

http://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/btc/r/lvtc/slnsnn/bcnsnndccd/bcnsnndc-
cd_chitiet?dDocName=MOFUCM119398&_afrLoop=5093011141867582#!%40%40%3F_
afrLoop%3D5093011141867582%26dDocName%3DMOFUCM119398%26_adf.c t r l -
state%3D14a1lq7qyg_361

Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân do CDI xây dựng và công bố. Báo cáo gồm 12 trang, 
bao gồm thông tin tóm tắt về ngân sách nhà nước, các khai niệm và thuật ngữ cơ bản về ngân sách 
nhà nước, tóm tắt về quy trình ngân sách tại Việt Nam. Báo cáo được thiết kế chuyên nghiệp, nội 
dung đơn giản, dễ hiểu, sử dụng nhiều bản đồ, đồ thị để truyền tải các số liệu về ngân sách. Chi tiết 
vui lòng xem Phụ lục 2 hoặc truy cập:

http://cdivietnam.org/wp-content/uploads/2018/04/180223_CB-2018-final.pdf

Báo cáo ngân sách công dân của thành phố Hải Phòng và tỉnh Bắc Ninh. Đây là 2 tỉnh trong số 63 tỉnh 
thành của Việt Nam đã thực hiện xây dựng và phổ biến Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công 
dân. 

Báo cáo ngân sách nhà nước của Hải Phòng do Cục thống kê thực hiện xây dựng và công bố. Báo cáo 
được thiết kế dưới dạng tờ rơi, cung cấp một số thông tin tóm tắt về ngân sách nhà nước của Hải 
Phòng và kết quả thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển của thành phố năm 2017. Chi tiết vui 
lòng truy cập:

http://www.thongkehaiphong.gov.vn/so-lieu-thong-ke/so-lieu-thong-ke-chu-yeu-thanh-pho-hai-
phong-nam-2017-228.html

Báo cáo ngân sách nhà nước của tỉnh Bắc Ninh được thiết kế đơn giản, chỉ cung cấp thông tin tóm tắt 
về thu chi ngân sách nhà nước, sử dụng biểu đồ tròn để cung cấp các thông tin về ngân sách. Báo cáo 
có cung cấp đường dẫn để người đọc có thể đọc được thông tin chi tiết hơn về tình hình thực hiện 
thu chi ngân sách nhà nước năm 2017. Chi tiết vui lòng truy cập:

http://stc.bacninh.gov.vn/news/-/details/57416/tinh-hinh-thuc-hien-du-toan-thu-chi-ngan-sach-
nha-nuoc-nam-2017

Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân xã Hải Bối huyện Đông Anh thành phố Hà Nội,  xã Gio 
Việt huyện Gio Linh và xã Hải An huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị do CDI hỗ trợ UBND các xã xây dựng 
và công bố Chi tiết vui lòng xem Phụ lục 3 hoặc truy cập:

http://cdivietnam.org/wp-content/uploads/2018/07/20171010_Ngansach_HaiBoi.pdf

http://cdivietnam.org/wp-content/uploads/2018/05/Hai-An1.pdf

http://cdivietnam.org/wp-content/uploads/2018/05/Gio-Viet.pdf

Internet

Internet là một phương tiện phổ biến Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân với nhiều ưu 
điểm. Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Chính quyền các cấp là nơi lưu trữ và chia sẻ một 
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lượng lớn thông tin về ngân sách mà các hình thức khác không thể đáp ứng được. Tại Việt Nam, Bộ 
Tài chính và Sở Tài chính của các tỉnh, thành phố đều có một thư mục riêng về công khai ngân sách 
nhà nước trên cổng thông tin điện tử như hình dưới đây. Người dân có thể dễ dàng tìm kiếm trong 
các thư mục này thông tin tóm tắt về hoặc chi tiết về ngân sách nhà nước như Báo cáo ngân sách nhà 
nước dành cho công dân, Dự toán ngân sách nhà nước, các loại báo cáo ngân sách. 

Hình 18. Thư mục Công khai ngân sách nhà nước trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính

Internet có thể thúc đẩy tương tác giữa độc giả với các cơ quan có liên quan. Cổng thông tin điện tử 
của Bộ Tài chính và các Sở Tài chính đều có thư mục hỏi đáp về ngân sách. Thông qua mục hỏi đáp, 
người đọc có thể đặt câu hỏi cho các cơ quan thực hiện và quản lý ngân sách nhà nước và các cơ quan 
này phải có trách nhiệm giải trình và trả lời những câu hỏi này.

Việc sử dụng trang thông tin điện tử và các công cụ trực tuyến để phố biến Báo cáo ngân sách nhà 
nước dành cho công dân chỉ phát huy tác dụng khi đối tượng sử dụng là những người có trình độ học 
thức nhất định, những người có thể truy cập Internet thường xuyên.

Video

Hiện nay, video không phải là hình thức thông dụng để phổ biến thông tin về Báo cáo ngân sách nhà 
nước dành cho công dân, nhưng video có thể là một công cụ truyền tải những thông tin phức tạp 
một cách hấp dẫn. Video có thể thu hút sự chú ý của các khán giả, kể cả các khán giả ở vùng sâu vùng 
xa.  Đây là cách hiệu quả nhất để đưa nhân vật vào ngân sách khi muốn minh họa tác động của ngân 
sách đối tới cuộc sống của mọi người. Hình thức này cũng cho phép đưa ra dữ liệu một cách dễ hiểu, 
ví dụ việc sử dụng phim hoạt hình.
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CHƯƠNG 4. ĐÁNH GIÁ, LẬP KẾ HOẠCH CHO NĂM TIẾP THEO

Trong suốt quá trình xây dựng và phổ biến Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân, Chính 
phủ và Chính quyền địa phương cần phải trả lời câu hỏi: Liệu Báo cáo có đạt được các mục tiêu đặt 
ra ban đầu là nâng cao nhận thức về ngân sách nhà nước và tạo cơ hội cho người dân tham gia vào 
quá trình lập, thực hiện và giám sát ngân sách không?. 

Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân là một tài liệu ngân sách quan trọng, được xây dựng 
khá kỳ công vì vậy cần đánh giá hiệu quả của Báo cáo này trong việc cung cấp thông tin và thúc đẩy 
sự tham gia của người dân vào quản lý ngân sách nhà nước. Kết quả đánh giá sẽ giúp cho Chính phủ, 
Chính quyền địa phương có kế hoạch xây dựng Báo cáo những năm tiếp theo một cách hiệu quả hơn. 
Các câu hỏi có thể sử dụng để đánh giá, tổng kết và rút kinh nghiệm đối với từng bước trong quá trình 
xây dựng, phổ biến Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân bao gồm:

Lập kế hoạch

• Các mục tiêu xây dựng Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân năm nay có rõ ràng 
không? Nếu không, cần làm gì để rõ hơn trong năm sau? 

• Có xác định được những chỉ số và tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu đặt ra không? 
Các chỉ số và tiêu chí đó có phù hợp không? Nếu không, có thể bổ sung hoặc sửa đổi như thế 
nào?

• Quy trình xây dựng Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân năm nay như thế nào? Các 
nội dung, yếu tố nào đã được cân nhắc đưa vào Báo cáo? 
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Tham vấn

• Giả định ban đầu về đối tượng sử dụng Báo cáo có chính xác không? Có thêm gợi ý nào về đối 
tượng sử dụng Báo cáo sau tham vấn không?  Nếu có, tại sao đối tượng đó không được đưa vào 
trong kế hoạch ban đầu? Dựa trên kết quả tham vấn, có điểm gì khác so với các giả định đưa ra 
ban đầu không?  Điểm gì đạt được và điểm gì chưa đạt được?

• Quá trình tham vấn có được tiến hành như kế hoạch dự kiến không? Nếu không, điểm gì ngoài 
dự kiến? 

• Đánh giá quá trình tham vấn được thực hiện như thế nào? (đánh giá bằng văn bản, khảo sát trực 
tuyến, hay phản hồi miệng) Công cụ đánh giá được sử dụng có phải là tối ưu nhất không? Nếu 
không, có thể lựa chọn công cụ nào khác?

• Người tham gia đánh giá như thế nào về việc tham vấn? Mong đợi gì từ đánh giá của những 
người được tham vấn? Câu hỏi tham vấn có phù hợp không? Nếu không, nên hỏi câu hỏi nào 
khác?  Nhìn nhận gì thêm từ những đánh giá của người tham gia? Bài học gì rút ra từ những đánh 
giá đó?

• Kết quả tham vấn nào hữu ích nhất? Tại sao? Kết quả đó được sử dụng như thế nào khi xây dựng 
Báo cáo? Kết quả tham vấn nào không hữu ích? Tại sao? Từ đó, bài học kinh nghiệm nào được 
rút ra để xây dựng và triển khai những cuộc tham vấn tiếp theo?

Xây dựng Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân

• Kinh nghiệm rút ra từ việc sử dụng các khuyến nghị sau tham vấn khi xây dựng Báo cáo ngân sách 
nhà nước dành cho công dân là gì? Các thách thức, khó khăn gặp phải là gì? Tại sao thách thức? 
Giải quyết bằng cách nào? Kết quả ra sao? Nếu phải xây dựng lại Báo cáo cần có những điều 
chỉnh, thay đổi gì?

• Năng lực của các cơ quan xây dựng Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân năm nay như 
thế nào? Cơ quan xây dựng Báo cáo có những kiến thức và kỹ năng nào? Kiến thức và kỹ năng 
nào cần phải cải thiện trong những năm tiếp theo?

Phổ biến Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân

• Ai là người đã tiếp cận, sử dụng Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân? Có phải là đối 
tượng đích của Báo cáo năm nay không? Nếu không thì tại sao?

• Cách thức phổ biến Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân năm này là gì? Người dân, 
người sử dụng phản hồi như thế nào về Báo cáo năm nay? Những phản hồi này có ý nghĩa gì với 
việc xây dựng Báo cáo năm sau không?

• Người dân, các tổ chức xã hội dân sự tham gia như thế nào vào quy trình ngân sách? Nếu có, 
tham gia vào nội dung gì? Làm thế nào để nhân rộng và khuyến khích hơn nữa sự tham gia này? 
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PHỤ LỤC

1. Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân cho Dự toán Ngân sách nhà nước năm 2018 do 
Bộ Tài chính xây dựng và xuất bản

2. Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân cho Dự toán Ngân sách nhà nước năm 2018 do 
Trung tâm Phát triển và Hội nhập xây dựng và xuất bản

3. Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân cho Dự toán Ngân sách xã Hải An, huyện Hải 
Lăng, tỉnh Quảng Trị năm 2018 do Trung tâm Phát triển và Hội nhập hỗ trợ UBND xã Hải An xây 
dựng và xuất bản
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THÔNG TIN LIÊN H  
M i câu h i ho c th c m c xin g i v : 

TRUNG TÂM PHÁT TRI N VÀ H I NH P 
 

a ch : T ng 16, 169 Nguy n Ng c V , C u Gi y, Hà N i 
n tho i: +84 24 3538 0100 

Email: info@cdivietnam.org 

 

Sổ tay hướng dẫn lập Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân do Trung tâm Phát 
triển và Hội nhập (CDI) thiết kế và xuất bản, với sự tài trợ của Dự án Quản trị Nhà nước 
nhằm Tăng trưởng Toàn diện (GIG) của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Toàn 
bộ nội dung của sổ tay do CDI chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của nhà 
tài trợ dưới bất cứ góc độ nào.


